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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Đề thi gồm 2 trang)

Câu 1: (3 điểm)

Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
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Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 2: (4 điểm)

Lập trình PLCđiều khiển hệ thống sau:

      

Cánh tay robot dùng chuyển sản phẩm từ băng tải A sang băng tải B. Khi ấn START thì cánh tay quay từ phải sang trái cho tới khi đụng công tắc hành trình LS1 thì dừng lại. Sau đó băng tải A hoạt động cho tới khi sensor S1 (phát hiện sản phẩm) tác động thì dừng lại, cánh tay kẹp lấy sản phẩm, sau 1s thì cánh tay quay từ trái sang phải cho tới khi đụng công tắc hành trình LS2 thì dừng lại, băng tải B hoạt động và cánh tay nhả sản phẩm ra, sau 1s thì lặp lại chu trình trên. Khi ấn nút STOP hệ thống dừng lại ngay lập tức.

Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 3: (3 điểm)


Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
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Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng. 
              TRƯỞNG  KHOA
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NĂM HỌC:  2016 – 2017
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Giải thích hoạt động của đoạn chương trình
	3

	
	
	a) -  Hệ thống gồm có 3 sensor và 3 motor điều khiển 03 băng tải. 
b) -  Khi bật công tắc S0 (ON/OFF) thì băng tải 3 hoạt động
	(0,5)

	
	
	· Khi sensor 3 tác động thì băng tải 2 hoạt động 

· Khi sensor 2 tác động thì băng tải 1 hoạt động, sau 2s băng tải 2 dừng
	(0,5)

	
	
	· Khi sensor 1 tác động thì sau 2s băng tải 1 dừng 
· Hệ thống hoạt động lặp lại khi sensor 3 tác động
	(0,5)

	
	
	Bảng Symbol: 

INPUT

T ÊN

OUTPUT

T ÊN

0.00

STOP

100.00

BANG TAI 3

0.01

START

100.01

BANG TAI 2

0.02

SENSOR 3

100.02

BANG TAI 1

0.03

SENSOR 2

0.04

SENSOR 1


	(0,5)

	
	
	Sơ đồ kết nối phần cứng:
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	(0,5)
(0,5)

	2
	
	Viết chương trình điều khiển
	4
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	(0,5)
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	(0,5)
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	(0,5)
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	(0,5)
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	(0,5)

	
	
	Bảng Symbol: 

INPUT

TÊN

OUTPUT

TÊN

0.00

STOP

100.00

QUAY TRAI

0.01

START

100.01

BANG TAI A

0.02

LS1

100.02

KEP

0.03

SENSOR1

100.03

QUAY PHAI

0.04

LS2

100.04

BANG TAI B


	(0,5)

	
	
	Sơ đồ kết nối phần cứng:
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	(0,5)
(0,5)

	3
	
	Giải thích hoạt động của đoạn chương trình
	3

	
	
	· Khi ấn nút START thì bit 200.03 ON và tự giữ đồng thời kích hoạt ngỏ ra 100.00 MV1 ON, động cơ trộn M bắt đầu hoạt động. 


· Khi CB1 và CB2 cùng tác động sẽ làm bit TG1 (200.00 ON), TG1 ON sẽ ngắt MV1 và động cơ M, đồng thời kích hoạt TIM0 đếm 1s
	(0,5)

	
	
	· TIM0 đếm đủ 1s thì MV2 sẽ ON và tự giữ.




· Khi CB2 không còn tác động bit TG2 (200.01) sẽ ON làm MV2 OFF và kích hoạt công tắc TG2 (200.01) ON làm MV1 và động cơ M hoạt động lại.

	(0,5)

	
	
	· Mỗi lần MV2 ON thì CNT1 đếm giảm 1 sau khi đếm đủ 4 lần sẽ kích hoạt đèn END sáng 2s và còi hụ trong 3s.





· Hệ thống muốn hoạt động lại thì phải bấm nút RESET trước khi bấm START
	(0,5)

	
	
	Bảng Symbol: 

INPUT

TÊN

OUTPUT

TÊN

0.00

STOP

100.00

MV1

0.01

START

100.01

DONG CO M

0.02

CB1

100.02

MV2

0.03

CB2

100.03

DEN END

0.04

RESET

100.04

COI


	(0,5)

	
	
	Sơ đồ kết nối phần cứng:
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	(0,5)
(0,5)

	
	
	
	


GV ra đề
Đề số 1





Đề số 1















































